
DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM NÔNG SẢN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP  

(Dưới hình thức bảo hộ: Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể) 
 

STT Tên sản phẩm Hình thức bảo hộ Chủ sở hữu Ghi chú 

 Huyện Sơn Động (3 sản phẩm)    

1 Miến dong Sơn Động 

Nhãn hiệu chứng nhận 

 (UBND huyện đã có 

Công văn xin tạm dừng sử 

dụng nhãn hiệu vì không có 

nguồn nguyên liệu sản xuất) 

UBND huyện Sơn Động 

 

2 Mật ong Nhãn hiệu tập thể Hội Nông dân huyện Sơn Động  

3 Nấm dược liệu Nhãn hiệu tập thể HTX Sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu Sơn Động  

 
Huyện Lục Ngạn 

 (12 sản phẩm) 

   

4 Vải thiều Chỉ dẫn địa lý Sở Khoa học và Công nghệ  

5 Gạo nếp  Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã lúa nếp Hoa vàng Phì Điền Phì Điền, Lục Ngạn 

6 
Cam Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

cây ăn quả huyện Lục Ngạn 

 

7 
Bưởi Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

cây ăn quả huyện Lục Ngạn 

 

8 
Mỳ Chũ Nhãn hiệu tập thể Hội sản xuất và tiêu thụ mỳ Chũ Nam Dương, Lục 

Ngạn  

9 Mỳ sạch Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã cựu chiến binh sản xuất mỳ gạo Chũ  

10 
Mỳ Mạnh Cường Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã dịch vụ vận tải, kinh doanh hàng 

nông sản, thực phẩm Mạnh Cường 

Thôn Thủ Dương xã 

Nam Dương, Lục Ngạn 
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11 
Mỳ Xuân Trường Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã Mỳ Chũ Xuân Trường Thôn Thủ Dương xã 

Nam Dương, Lục Ngạn 

12 Mỳ Hiền Phước Nhãn hiệu tập thể 
HTX sản xuất kinh doanh tiêu thụ mỳ gạo 

chũ Hiền Phước xã Nam Dương 

Thôn Thủ Dương xã 

Nam Dương, Lục 

Ngạn 

13 Mỳ Việt Phương Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ mỳ chũ Đức 

Phương 

Thôn Thủ Dương xã 

Nam Dương, Lục 

Ngạn 

14 Mỳ Trại Lâm- Thuận Hưởng Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã KD Thị trấn Mỳ Trại Lâm xã 

Nam Dương 

Thôn Thủ Dương xã 

Nam Dương, Lục 

Ngạn 

15 Mật ong Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã nuôi ong xuất khẩu Nghĩa Hồ Nghĩa Hồ 

 Huyện Lục Nam  (7 sản phẩm)    

16 Na Chỉ dẫn địa lý UBND huyện  

17 Dứa Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã sản xuất Dứa Lục Nam  

18 Hạt Dẻ Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 

Mai Sưu xã Trường Sơn 
 

19 Chả giã tay Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã chả giã tay Lục Nam  

20 Rượu (Huyền Đinh) Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã nấu rượu gạo truyền thống Núi 

Huyền 
 

21 Khoai lang -Bắc Lũng Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã Khoai Bắc Lũng  

22 Khoai sọ -Khám Lạng Nhãn hiệu tập thể 

Hợp tác xã sản xuất, thương mại và dịch vụ 

nông nghiệp xã Khám Lạng 
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 Huyện Yên Thế (4 sản phẩm)    

23 Gà Nhãn hiệu chứng nhận UBND huyện Yên Thế  

24 Dê Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ Dê và Ong 

mật Hồng Kỳ 
 

25 Chè xanh Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã Thân Trường 
Bản Ven - Xuân 

Lương 

26 Chè Nhãn hiệu chứng nhận Uỷ ban nhân dân huyện Yên Thế  

 Huyện Lạng Giang (1 sản phẩm)    

27 Nấm Nhãn hiệu tập thể Hội sản xuất và tiêu thụ nấm Lạng Giang  

 Huyện Yên Dũng ( 5 sản phẩm)    

28 Gạo thơm Nhãn hiệu tập thể 
Hội sản xuất và tiêu thụ gạo thơm Yên 

Dũng 
 

29 Tương Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã dịch vụ nông lâm xã Trí Yên  

30 Lúa vàng Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và sản xuất 

nông nghiệp Lúa Vàng 
 

31 Rau Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã rau sạch Yên Dũng 

 
 

32 Khoai tây Nhãn nhiệu tập thể Hợp tác xã Sao thần nông Thị trấn Nham Biền 

 Huyện Việt Yên (4 sản phẩm)    

33 Mây tre Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã Mây tre Tăng Tiến  

34 Rượu Làng Vân Nhãn hiệu tập thể Hội sản xuất và tiêu thụ rượu Làng Vân  

35 Rượu Vân Hà Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã Vân Hương  

36 Bánh đa nem, mỳ Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã bánh đa nem mỳ Thổ Hà  
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 Huyện Hiệp Hòa (7 sản phẩm)    

37 Bưởi – Hiệp Hòa Nhãn hiệu chứng nhận Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa  

38 Bưởi Nhãn hiệu tập thể Hội trồng bưởi xã Lương Phong  

39 Rau cần Nhãn hiệu tập thể Hội sản xuất tiêu thụ rau Cần Hoàng Lương  

40 Nếp cái hoa vàng Nhãn hiệu tập thể Hội sản xuất nếp cái hoa vàng xã Thái Sơn  

41 Nhung hươu Hoàn Thành Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã chăn nuôi hươu lấy nhung, sinh 

sản và dịch vụ nông nghiệp Hoàn Thành 
 

42 Bánh Chưng Vân Nhãn hiệu tập thể Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa  

43 Đồng tâm 3 (Lợn, rau củ quả) Nhãn hiệu tập thể HTX Nông nghiệp Đồng Tâm 3  

 Huyện Tân Yên (6 sản phẩm)    

44 Hành tía Tân Yên Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ hành tía 

Liên Chung 
 

45 Mỳ Châu Sơn Nhãn hiệu tập thể Hội sản xuất mỳ gạo Châu Sơn  

46 Lạc Giống Nhãn hiệu tập thể 
Hội sản xuất và tiệu thụ lạc giống huyện 

Tân Yên 
 

47 Vú Sữa Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã sản xuất - tiêu thụ sản phẩm Vú 

Sữa Hợp Đức 
 

48 Lợn sạch Nhãn hiệu tập thể Hội Chăn Nuôi Lợn Sạch Tân Yên  

49 Vải sớm Phúc Hòa Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã dùng nước và dịch vụ nông 

nghiệp xã Phúc Hòa 
 

 TP. Bắc Giang (11 Sản phẩm)    

50 Mộc bãi ổi Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã Mộc Bãi ổi  

51 Bún, bánh Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh bún bánh, 

nông sản sạch Đa Mai 
 



5 

 

  

52 Rau Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã Rau An Toàn Tiến Bình Song Mai 

53 Rau Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã sản xuất - tiêu thụ rau an toàn 

Đa Mai 
Đa Mai 

54 Mỳ Nhãn hiệu tập thể 
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh mỳ gạo 

Dĩnh Kế 
 

55 Bánh Đa Nhãn hiệu tập thể Hợp Tác Xã Bánh Đa Kế  

56 Thịt Lợn Sạch Thao Thanh Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã kinh doanh Thao Thanh  

57 Tín Nhiệm (Lợn, rau củ quả) Nhãn hiệu tập thể 
HTX Chăn nuôi và Dịch vụ thực phẩm sạch 

Tín Nhiệm 
 

58 Hoa chất lượng cao Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã Nông Nghiệp Dĩnh Trì  

59 Nông sản sạch Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã Nông sản sạch Đa Mai  

60 Rượu Đa Mai Nhãn hiệu tập thể Hợp tác xã rượu Đa Mai  
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